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	BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỤC BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU
Số:          /BC-GNPT
	CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày       tháng 6 năm 2023


BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA DỰ THẢO THÔNG TƯ

 (Ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật hoạt động đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải)
----------------------------

I. XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ BẤT CẬP TỔNG QUAN
1. Bối cảnh xây dựng chính sách
Công tác quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu đã đạt nhiều kết quả tích cực, cơ cấu tổ chức bộ máy được kiện toàn, nhiều văn bản chính sách quan trọng về biến đổi khí hậu được ban hành như Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 03 tháng 6 năm 2013 về chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; Nghị quyết số 08/NQ-CP ngày 23 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW; Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu (Quyết định số 2139/QĐ-TTg ngày 05 tháng 12 năm 2011); Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh…cùng với đó, nhiều văn bản quy phạm pháp luật cũng được ban hành, đã chú trọng lồng ghép nội dung về biến đổi khí hậu như Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi năm 2014 đề ra các quy định chung về ứng phó với biến đổi khí hậu; Lồng ghép nội dung ứng phó với biến đổi khí hậu vào chính sách, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế xã - hội; Quản lý khí nhà kính, chất làm suy giảm tầng ô-dôn, khoa học công nghệ, hợp tác quốc tế về ứng phó với biến đổi khí hậu… hoặc Luật Khí tượng thuỷ văn quy định về giám sát biến đổi khí hậu; cơ sở dữ liệu về giám sát biến đổi khí hậu; Đánh giá khí hậu quốc gia; kịch bản biến đổi khí hậu; lồng ghép kết quả giám sát biến đổi khí hậu vào chính sách, quy hoạch, kế hoạch; Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 về việc quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải…

Việt Nam đã ký kết phê duyệt Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu. Nội dung triển khai thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam. Trên cơ sở phân tích tình hình thực tế ứng phó với biến đổi khí hậu, các nhiệm vụ ưu tiên quan trọng tại Việt Nam, các trụ cột quan trọng cần tập trung triển khai nhiệm vụ nhằm thực hiện Thoả thuận Paris về biến đổi khí hậu tại Việt Nam đó là: giảm phát thải KNK, thích ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường năng lực, hoàn thiện thể chế, nguồn lực và xây dựng hệ thống công khai minh bạch…
Trong việc xây dựng kế hoạch, để đảm bảo các yêu cầu về kỹ thuật nhằm giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn đã được ban hành tại Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 cần một hệ thống công cụ định mức kinh tế - kỹ thuật trong việc xác định chi phí cho công tác thực hiện nêu trên một cách hợp lý liên quan đến kế hoạch, tiến độ triển khai khi thực hiện. 

Xuất phát từ những lý do trên, việc nghiên cứu ban hành các định mức kinh tế - kỹ thuật nhằm đáp ứng được các yêu cầu như:

Thứ nhất, các văn bản pháp luật mới được ban hành như Luật Bảo vệ môi trường (năm 2022), Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô -dôn; cũng như Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 về quy định kỹ thuật đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải đã có những quy định cụ thể trong từng công việc triển khai có liên quan đến lĩnh vực giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính lĩnh vực quản lý chất thải. Để đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, cần lập song song các quy định về quản lý chi phí cho lĩnh vực này, đặc biệt là các hệ thống định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải để phục vụ trong công tác lập dự toán quy định của lĩnh vực này.
Thứ hai, xây dựng định mức kinh tế - kỹ thuật để hướng dẫn cho công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải góp phần giải quyết những vấn đề còn bất cập gây khó khăn trong quá trình lập và phê duyệt dự toán phù hợp với các quy định hiện hành, việc Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành Thông tư này nhằm thống nhất trong việc quản lý nhà nước cho công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải là cần thiết phải, thống nhất nội dung quản lý chi phí đối với lĩnh vực này.

Việc Chính phủ ban hành Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô - dôn (có hiệu lực từ ngày 07/01/2022) nhằm cụ thể hóa đường lối, quan điểm, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn theo Luật Bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020, các yêu cầu phát triển khách quan trong thời kỳ mới. Để triển khai các quy định vào thực tiễn, Bộ Tài nguyên và Môi trường dự kiến ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải. Trước khi ban hành Thông tư, việc đánh giá tác động của các nội dung trong Thông tư theo quy định tại Điều 6 Nghị định 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ về Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật là cần thiết phải thực hiện. 

b) Các văn bản pháp luật có liên quan 

- Theo quy định tại Nghị định số 68/2022/NĐ-CP ngày 22/9/2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường
- Theo quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 
của Chính phủ quy định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn;
2. Mục tiêu xây dựng chính sách
- Thể chế hóa kịp thời các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ môi trường, giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô dôn như đã cam kết. 
- Ban hành Thông tư định mức kinh tế - kỹ thuật công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải để xác định chi phí cho công tác trên góp phần nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực này.
- Khắc phục được những bất cập, tồn tại trong quá trình lập dự toán chi phí cho công tác này, đáp ứng được công tác lập, thẩm định, phê duyệt được đơn giản, thuận tiện, góp phần nâng cao hiệu quả cho công tác quản lý của nhà nước, chống thất thoát, lãng phí.
II. ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA THÔNG TƯ

1. Vấn đề cần giải quyết.
Ban hành hệ thống công cụ định mức kinh tế - kỹ thuật phục vụ cho việc quản lý chi phí cho công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải song song với yêu cầu kỹ thuật đã ban hành tại thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 phục vụ trong việc quản lý nhà nước theo Luật bảo vệ môi trường ngày 17/11/2020;

2. Mục tiêu giải quyết vấn đề

Khi thực hiện ban hành Văn bản quy phạm pháp luật, phương án giải quyết đạt được những mục tiêu sau:

· Thống nhất quản lý nhà nước về chi phí, đơn giản, thuận tiện trong quá trình áp dụng, xác định chi phí cho công tác này. 

- Việc ban hành Thông tư ban hành định mức kinh tế - kỹ thuật để xác định chi phí cho công tác đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí lĩnh vực quản lý chất thải đáp ứng yêu cầu đã quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ.

3. Tác động đến các tổ chức, cá nhân
a. Khả năng tuân thủ của các tổ chức, cá nhân: Với nội dung được hoàn chỉnh sau khi tiếp thu ý kiến của các Bộ, ngành, các Sở Tài nguyên và Môi trường, các hiệp hội, tư vấn, cơ sở xử lý chất thải thì Thông tư này là văn bản pháp quy phù hợp với thực tiễn của nước ta hiện nay. Quá trình soạn thảo Dự thảo Thông tư đã tuân thủ Pháp luật về ban hành văn bản quy phạm pháp luật, Luật Bảo vệ môi trường và các quy định pháp luật khác có liên quan; tiếp thu rộng rãi các ý kiến có liên quan trong quá trình thực hiện.
Thông tư sau khi được ban hành cùng với các văn bản hướng dẫn khác của Bộ Tài nguyên và Môi trường và các Bộ, ngành khác có liên quan sẽ là hệ thống văn bản và công cụ đồng bộ phục vụ tốt cho việc quản lý chi phí.

b. Dự kiến các biện pháp bảo đảm việc tuân thủ văn bản

- Tự nguyện tuân thủ: với các tác động của Thông tư đến các tổ chức, cá nhân như đã nêu ở trên, thì khi Thông tư ban hành sẽ được các tổ chức, cá nhân tự nguyện tuân thủ nghiêm túc.

- Tổ chức thi hành: để thi hành các quy định tại Thông tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ cùng với các Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn và kiểm tra các chủ thể thực thi áp dụng định mức kinh tế - kỹ thuật trong tổng thể các quy định thuộc lĩnh vực quản lý chi phí cho nội dung công tác này.

- Thực hiện chế tài: Nội dung này được thực hiện theo quy định về xử phạt hành chính đối với những vi phạm trong hoạt động quản lý chi phí.
- Theo đánh giá chung, các nội dung quy định tại Dự thảo Thông tư hoàn toàn khả thi và được sự đồng thuận của các các chủ thể có liên quan trong lập và quản lý chi phí.
4. Đánh giá chung

Các nội dung quy định trong Thông tư được xác định theo các quy định tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022 của Chính phủ và các yêu cầu kỹ thuật đã được quy định tại Thông tư số 17/2022/TT-BTNMT ngày 15/11/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trường. Thông tư khi ban hành không có các nội dung phát sinh về thủ tục hành chính hay tiêu chí kỹ thuật; có vai trò là căn cứ pháp lý thống nhất, chặt chẽ trong công tác lập dự toán chi phí cho lĩnh vực đo đạc, báo cáo, thẩm định giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và kiểm kê khí nhà kính cấp lĩnh vực và cấp cơ sở trong lĩnh vực quản lý chất thải đáp ứng yêu cầu minh bạch trong quản lý nhà nước khi phê duyệt.

III. LẤY Ý KIẾN TRONG QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN 
Trong quá trình soạn thảo Thông tư và đánh giá tác động của Dự thảo Thông tư, cơ quan soạn thảo đã tham vấn ý kiến của nhiều chuyên gia làm công tác xây dựng pháp luật, áp dụng pháp luật; lấy ý kiến của các Bộ ngành, địa phương, tổ chức tư vấn, nhà thầu và hiệp hội nghề nghiệp, các chuyên gia có liên quan về các nội dung định mức kinh tế - kỹ thuật ban hành kèm theo Thông tư.

IV. GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ

Bộ Tài nguyên và Môi trường chịu trách nhiệm tổ chức thi hành chính sách, giám sát việc thực hiện các chính sách về công tác giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô - dôn theo quy định của Chính phủ ban hành tại Nghị định số 06/2022/NĐ-CP ngày 07/01/2022. Trong quá trình thực thi các chính sách quy định tại Thông tư này, nếu có phát sinh vướng mắc, Bộ Tài nguyên và Môi trường sẽ có trách nhiệm tổng hợp, báo cáo và đề xuất Thủ tướng Chính phủ hướng xử lý kịp thời.
V. KẾT LUẬN

Việc ban hành Thông tư đáp ứng được các quy định tại Nghị định số 34/2016/NĐ-CP quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật có quy định về việc đánh giá tác động của chính sách. Thông tư không làm phát sinh thêm thủ tục hành chính, không tạo ra sự bất bình đẳng giữa các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng nói chung.
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